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DANH SÁCH HVCH/SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT NHẬN HỌC BỔNG TOSHIBA, NHẬT BẢN NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Công văn số:     1674     /ĐHCN-CTSV, ngày    19     tháng    8    năm 2024 của Trường Đại học Công nghệ) 

TT 
Mã 

SV/HVCH 
Họ và tên Ngày sinh Tuổi 

Đối 

tượng 
Ngành học 

Điểm 

học 

tập 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

Anh 

Thời 

gian 

dự 

kiến 

TN 

Số tài khoản Ngân hàng 
Chi 

nhánh 

1 22024505 Nguyễn Hà Linh 05/09/2004 20 SV 
Hệ thống 

thông tin 
3,85 B2 

Tháng 

6/2026 
2154765421 BIDV 

Cầu 

Giấy 

2 22021133 Nguyễn Hùng Dũng 23/11/2004 19 SV 
Công nghệ 

thông tin 
3,83 

VSTEP 

B2 

Tháng 

6/2026 
2154758193 BIDV 

Cầu 

Giấy 

3 22023500 Đoàn Minh Quân 16/07/2004 20 SV 
Kỹ thuật năng 

lượng 
3,63 

7.0 

IELTS  

Tháng 

12/2026 
108872222381 Vietinbank 

Ba 

Đình  

4 22028179 
Đặng Đào Xuân 

Trúc 
11/06/2003 21 SV 

Khoa học 

máy tính  
3,62   

Tháng 

6/2026 
2154764321 BIDV 

Cầu 

Giấy 

5 22028164 
Lâm Nguyễn Duy 

Phong 
06/07/2004 20 SV 

Khoa học 

máy tính 
3,45  B2 

Tháng 

6/2026 
2154845882 BIDV 

Cầu 

Giấy 

6 23025128 Trần Đức Đông 07/09/2001 23 HVCH 
Vật liệu và 

linh kiện nano 
4,00 

B1 

Vstep 

Tháng 

12/2025 
0451000503710 Vietcombank 

Duy 

Tân 

7 23025134 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
22/03/2001 23 HVCH 

Vật liệu và 

linh kiện nano 
3,93 B1 

Tháng 

12/2025 
03301010423221 MSB 

Cầu 

Giấy 

Ấn định danh sách gồm 02 học viên, 05 sinh viên./. 


